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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN


DỰ KIẾN 
CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 14, HĐND TỈNH KHÓA XIV
(Trình HĐND tỉnh xem xét thông qua tại phiên họp trù bị)

I. NGÀY 14/7/2020
1. HĐND tỉnh họp trù bị: Từ 7h00’ đến 7h30’:
 Thông qua Chương trình kỳ họp thứ 14.

2. Khai mạc kỳ họp (từ 7giờ 30’): Phát thanh, Truyền hình trực tiếp đến hết nội dung thông báo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV của Đoàn ĐBQH
- Chào cờ. 
- Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

3. UBND tỉnh trình: 
1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế  xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế  - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020 (có dự thảo nghị quyết kèm theo).
2. Báo cáo kết quả phối hợp giữa UBND tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh trong giải quyết các phát sinh từ sau kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XIV.

3. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, điều hành dự toán ngân sách địa  phương 6 tháng cuối năm 2020.

4. Ban Kinh tế - Ngân sách trình báo cáo thẩm tra: 
- Báo cáo và Dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế  xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế  - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020.
- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, điều hành dự toán ngân sách địa  phương 6 tháng cuối năm 2020.
5. Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: Thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; đề xuất, kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.
6. Phát biểu của Thường trực Tỉnh ủy.
7. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.
8. Thường trực HĐND tỉnh: 
- Báo cáo kết quả giám sát “Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020” (có dự thảo nghị quyết kèm theo).
- Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị trong đợt tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp thứ 12 -  HĐND tỉnh khóa XIV và trong các đợt tiếp xúc cử tri trước chưa giải quyết dứt điểm (có dự thảo nghị quyết kèm theo).
- Tờ trình về chương trình giám sát năm 2021 của HĐND tỉnh (có dự thảo nghị quyết kèm theo).

9. UBND tỉnh trình:
- Tờ trình đề nghị thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021 (có dự thảo nghị quyết kèm theo).
- Tờ trình đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên (có dự thảo nghị quyết kèm theo).
- Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của của HĐND tỉnh:

+ Chủ trương đầu tư dự án nâng cấp đường giao thông vào bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé thuộc Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Si La giai đoạn 2018 - 2025, tỉnh Điện Biên (có dự thảo nghị quyết kèm theo).
+ Chủ trương đầu tư dự án đường giao thông Mường Toong - Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé (có dự thảo nghị quyết kèm theo).
+ Chủ trương đầu tư Dự án Đền thờ Liệt Sỹ tại chiến trường Điện Biên Phủ (có dự thảo nghị quyết kèm theo).
- Tờ trình đề nghị ban hành Quy định mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên (có dự thảo nghị quyết kèm theo).

- Tờ trình đề nghị Ban hành chính sách cấp phát miễn phí báo Điện Biên Phủ cho đảng viên 40 năm tuổi Đảng trở lên và Đảng ủy quân chủng Hải quân (có dự thảo nghị quyết kèm theo).
10. Ban Kinh tế - Ngân sách trình báo cáo thẩm tra: 
- Dự thảo nghị quyết thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021.
- Dự thảo nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

- Dự thảo Nghị quyết Chủ trương đầu tư dự án nâng cấp đường giao thông vào bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé thuộc Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Si La giai đoạn 2018 - 2025, tỉnh Điện Biên.

- Dự thảo Nghị quyết Chủ trương đầu tư dự án đường giao thông Mường Toong - Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé.

- Dự thảo nghị quyết Quy định mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

11. Ban Văn hóa - xã hội trình báo cáo thẩm tra: 

- Dự thảo Nghị quyết Chủ trương đầu tư Dự án Đền thờ Liệt Sỹ tại chiến trường Điện Biên Phủ.

- Dự thảo nghị quyết Ban hành chính sách cấp phát miễn phí báo Điện Biên Phủ cho đảng viên 40 năm tuổi Đảng trở lên và Đảng ủy quân chủng Hải quân.

12. UBND tỉnh trình:

- Tờ trình ban hành Quy định số lượng, chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn bản ngành y tế trên địa bàn tỉnh Điện Biên (có dự thảo nghị quyết kèm theo).

- Tờ trình đề nghị ban hành Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên (có dự thảo nghị quyết kèm theo).

13. Ban Dân tộc trình báo cáo thẩm tra: 

- Dự thảo nghị quyết Quy định số lượng, chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn bản ngành y tế trên địa bàn tỉnh Điện Biên

- Dự thảo nghị quyết ban hành Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

14. UBND tỉnh trình: 
- Tờ trình đề nghị ban hành Quy định về chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, kỹ thuật hình sự hưởng lương ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên (có dự thảo nghị quyết kèm theo).
- Tờ trình đề nghị Bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh (có dự thảo nghị quyết kèm theo).
15. Ban Pháp chế trình báo cáo thẩm tra: 

- Dự thảo nghị quyết Quy định về chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, kỹ thuật hình sự hưởng lương ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên
- Dự thảo nghị quyết bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh
16. Công tác nhân sự (có chương trình riêng).
17. Thảo luận, thông qua các Nghị quyết
17.1. Xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

-  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày Dự thảo Nghị quyết.

- HĐND thảo luận, thông qua nghị quyết. 

17.2. Xác nhận kết quả miễn nhiệm Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

-  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày Dự thảo Nghị quyết.

- HĐND thảo luận, thông qua nghị quyết. 

II. NGÀY 15/7/2020
*. BUỔI SÁNG: Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận tại hội trường (từ 7h30’ đến 10h00’).
1. Công tác nhân sự (có chương trình riêng).
2. UBND tỉnh: Báo cáo giải trình các ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh (báo cáo giải trình bằng văn bản của UBND tỉnh gửi đến đại biểu HĐND tỉnh vào đầu giờ sáng cùng ngày).
3. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận.
4. Thảo luận, thông qua Nghị quyết: Xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

-  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày Dự thảo Nghị quyết.

- HĐND thảo luận, thông qua nghị quyết. 

Lưu ý: Kết thúc phiên làm việc tại Hội trường: Các Ban HĐND, UBND tỉnh, Sở Tư pháp và các ngành liên quan họp thống nhất giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Nghị quyết (bắt đầu từ 10h00").
*. BUỔI CHIỀU: Hội đồng nhân dân làm việc tại Hội trường
1. Thảo luận, thông qua các Nghị quyết
1.1. Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND tỉnh.

-  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: 

+ Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết;

+ Trình bày Dự thảo Nghị quyết đã chỉnh lý.

- HĐND thảo luận, thông qua nghị quyết. 

1.2. Thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021. 
-  Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách:

+ Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết;

+ Trình bày Dự thảo Nghị quyết đã chỉnh lý.

- HĐND thảo luận, thông qua nghị quyết. 

1.3. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
-  Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách:

+ Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết;

+ Trình bày Dự thảo Nghị quyết đã chỉnh lý.

- HĐND thảo luận, thông qua nghị quyết. 
1.4. Phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án nâng cấp đường giao thông vào bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé thuộc Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Si La giai đoạn 2018 - 2025, tỉnh Điện Biên.

-  Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách:

+ Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết;

+ Trình bày Dự thảo Nghị quyết đã chỉnh lý.

- HĐND thảo luận, thông qua nghị quyết.

1.5. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường giao thông Mường Toong - Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé.

-  Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách:

+ Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết;

+ Trình bày Dự thảo Nghị quyết đã chỉnh lý.

- HĐND thảo luận, thông qua nghị quyết. 

1.6. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đền thờ Liệt Sỹ tại chiến trường Điện Biên Phủ.

-  Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng banVăn hóa - Xã hội:

+ Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết;

+ Trình bày Dự thảo Nghị quyết đã chỉnh lý.

- HĐND thảo luận, thông qua nghị quyết. 

1.7. Ban hành Quy định mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 
-  Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách:

+ Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết;

+ Trình bày Dự thảo Nghị quyết đã chỉnh lý.

- HĐND thảo luận, thông qua nghị quyết. 
1.8. Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên
-  Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Dân tộc:
+ Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết;

+ Trình bày Dự thảo Nghị quyết đã chỉnh lý.

- HĐND thảo luận, thông qua nghị quyết.
1.9. Chấp thuận bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
-  Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Pháp chế:

+ Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết;

+ Trình bày Dự thảo Nghị quyết đã chỉnh lý.

- HĐND thảo luận, thông qua nghị quyết.

* Phát thanh, Truyền hình trực tiếp (từ 15 giờ 00 phút)
1.10. Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế  - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020.

-  Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách:

+ Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết;

+ Trình bày Dự thảo Nghị quyết đã chỉnh lý.

- HĐND thảo luận, thông qua nghị quyết. 

1.11. Ban hành chính sách cấp phát miễn phí báo Điện Biên Phủ cho đảng viên 40 năm tuổi Đảng trở lên và Đảng ủy quân chủng Hải quân.

-  Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng banVăn hóa - Xã hội:

+ Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết;

+ Trình bày Dự thảo Nghị quyết đã chỉnh lý.

- HĐND thảo luận, thông qua nghị quyết. 

1.12. Quy định về chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, kỹ thuật hình sự hưởng lương ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
-  Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Pháp chế:

+ Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết;

+ Trình bày Dự thảo Nghị quyết đã chỉnh lý.

- HĐND thảo luận, thông qua nghị quyết. 

1.13. Quy định số lượng, chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn bản ngành y tế trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 
-  Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Dân tộc:

+ Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết;

+ Trình bày Dự thảo Nghị quyết đã chỉnh lý.

- HĐND thảo luận, thông qua nghị quyết. 

1.14. Kết quả giám sát “Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”.
-  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: 

+ Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết;

+ Trình bày Dự thảo Nghị quyết đã chỉnh lý.

- HĐND thảo luận, thông qua nghị quyết. 
1.15. Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị trong đợt tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XIV và trong các đợt tiếp xúc cử tri trước chưa giải quyết dứt điểm.
-  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: 

+ Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết;

+ Trình bày Dự thảo Nghị quyết đã chỉnh lý.

- HĐND thảo luận, thông qua nghị quyết. 

2. Bế mạc kỳ họp
 - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

 - Chào cờ.

Ghi chú: 

1. Các Báo cáo gửi đại biểu nghiên cứu, tham gia gồm:
- Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-HĐND, ngày 20/7/2018  về Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND tỉnh.

- Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh.

- Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND khóa XIV.

- Trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 12 -  HĐND tỉnh khóa XIV và trong các đợt tiếp xúc cử tri trước chưa giải quyết dứt điểm.

- Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2020 của UBND tỉnh. 

- Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

- Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

- Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

- Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

- Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2019.
- Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020 của các Ban HĐND tỉnh.

- Công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh. 

- Công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

- Công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh.
- Báo cáo thẩm tra các báo cáo: công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2019; công tác phòng, chống tham nhũng; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
- Báo cáo thẩm tra báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

2. Tùy tình hình cụ thể, Chủ tọa kỳ họp điều hành chương trình cho phù hợp.


Thời gian làm việc
Buổi sáng : Từ 7 giờ 30' đến 11 giờ 30'.

Buổi chiều : Từ 14 giờ 00' đến 17 giờ 00'.
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